
STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm 

sinh

Chức danh, chức vụ,

 đơn vị công tác

Từ tháng/năm

đến tháng/năm

Số năm, tháng làm 

(Công an xã bán chuyên 

trách, Đội trưởng, Đội 

phó dân phòng)

Mức hưởng trợ 

cấp một lần

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Văn Lời 1956
Đội phó đội dân phòng PCCC thôn 

Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng

Từ tháng 9/2022 đến tháng 

6/2024
1 năm 9 tháng           546.000   

2 Trần Văn Vương 1972
Đội phó đội dân phòng PCCC thôn 

Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão

Từ tháng 9/2022 

đến tháng 6/2024 1 năm 9 tháng           546.000   

3 Ngô Văn Hổ 1964
Đội phó đội dân phòng PCCC thôn 

Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão

Từ tháng 9/2022 

đến tháng 6/2024 1 năm 9 tháng           546.000   

4 Đặng Phương Nam 2002
Đội phó đội dân phòng PCCC thôn Tạ 

Thượng, xã Chính Nghĩa

Từ tháng 12/2022 đến 

tháng 6/2024
1 năm 6 tháng           546.000   

5 Nguyễn Trọng Nam 1972
Đội trưởng đội dân phòng PCCC thôn 

Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa

Từ tháng 12/2022 đến 

tháng 6/2024
1 năm 6 tháng           728.000   

6 Phạm Văn Tuấn 1979
Đội phó đội dân phòng PCCC thôn Tạ 

Hạ, xã Chính Nghĩa

Từ tháng 12/2022 đến 

tháng 6/2024
1 năm 6 tháng           546.000   

7 Nguyễn Trọng Trận 1963

Phó Bí thư chi bộ thôn Dưỡng Phú 

kiêm nhiệm chức danh Phó Thôn, 

Công an viên thôn Dưỡng Phú, xã 

Chính Nghĩa

Từ tháng 1/2022 đến tháng 

6/2024
2 năm 6 tháng        5.040.000   

       8.498.000   

Bằng chữ: Tám triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn

TỔNG

DANH SÁCH 

CÔNG AN VIÊN, ĐỘI TRƯỞNG, ĐỘI PHÓ ĐỘI DÂN PHÒNG  - HUYỆN KIM ĐỘNG 

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 456/2024/NQ-HĐND NGÀY 06/6/2024 CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Công văn  số              /SNV-XDCQ ngày             /         /2025 của Sở Nội vụ)

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ
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